
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 
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Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Trần Thành Nam 03/09/2003 Nam SXCT 51104209 Ninh Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Hoàng Tùng Lâm 26/02/2001 Nam SXCT 51102171 Phú Thọ Không khám sức khỏe

3 M-3 Phạm Thị Hạnh 24/09/2002 Nữ SXCT 91208926 Ninh Bình Không khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Văn Chiến 21/09/2004 Nam SXCT 51102936 Bắc Giang Không khám sức khỏe

5 M-5 Phạm Đình Thế Anh 19/09/2002 Nam SXCT 51108719 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 M-6 Trần Phương Lan 29/10/1988 Nữ SXCT 10009359 Lạng Sơn Khám sức khỏe

7 M-7 Phạm Tuyên Quang 19/04/1994 Nam SXCT 51102295 Phú Thọ Khám sức khỏe

8 M-8 Cao Sỹ Tiến Đoan 22/12/2000 Nam SXCT 51106564 Thanh Hóa Khám sức khỏe

9 M-9 Đàm Duy Hưng 07/08/2000 Nam SXCT 51105203 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 M-10 Dương Khắc Long 05/01/2001 Nam SXCT 51106511 Thanh Hóa Khám sức khỏe

11 M-11 Lê Sỹ Trường 08/03/2001 Nam SXCT 51104994 Thanh Hóa Khám sức khỏe

12 M-12 Lý Văn Sơn 23/08/2000 Nam SXCT 51110546 Quảng Trị Khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Hoàng Anh 22/12/2002 Nam SXCT 51104967 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Linh Nhật 22/03/2003 Nam SXCT 51103947 Nam Định Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Sỹ Hoàng 26/01/2001 Nam SXCT 51107846 Nghệ An Khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Tiến Thuận 27/10/2001 Nam SXCT 51103288 Bắc Ninh Khám sức khỏe

17 M-17 Phạm Ngọc Lân 12/09/2001 Nam SXCT 51106336 Thanh Hóa Khám sức khỏe

18 M-18 Hoàng Cao Tuyến 16/06/2004 Nam SXCT 51106009 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 M-19 Thạch Văn Thiện 28/04/2003 Nam SXCT 51105509 Thanh Hóa Khám sức khỏe

20 M-20 Nhâm Văn Luân 24/06/1993 Nam SXCT 50108746 Hải Dương Khám sức khỏe

21 M-21 Đặng Hữu Phúc 16/08/2003 Nam SXCT 51102360 Phú Thọ Không khám sức khỏe

22 M-22 Đoàn Quang Khải 30/08/2002 Nam SXCT 51100763 Hải Dương Không khám sức khỏe

23 M-23 Hoàng Xuân Thành 18/01/2000 Nam SXCT 51102230 Phú Thọ Không khám sức khỏe

24 M-24 Mai Văn Tặng 30/10/2003 Nam SXCT 51104412 Ninh Bình Không khám sức khỏe

25 M-25 Tống Đăng Tuyền 03/09/2001 Nam SXCT 51101186 Hưng Yên Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Văn Đạt 18/06/1998 Nam SXCT 51100202 Hà Nội Không khám sức khỏe

27 M-27 Trần Văn Thắng 22/01/1999 Nam SXCT 51105109 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Lê Văn Chiến 30/04/2001 Nam SXCT 51107177 Nghệ An Khám sức khỏe

29 M-29 Trương Tiến Đạt 09/07/2002 Nam SXCT 51101053 Hải Dương Khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Trọng Đức 25/06/1996 Nam SXCT 51104145 Thái Bình Khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Văn Hoàng 11/04/1996 Nam SXCT 51106672 Thanh Hóa Khám sức khỏe

32 M-32 Vũ Minh Tuấn 22/08/1996 Nam SXCT 51106082 Thanh Hóa Khám sức khỏe
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33 M-33 Vương Sỹ Hải 02/10/1996 Nam SXCT 51100075 Hà Nội Khám sức khỏe

34 M-34 Trần Đình Đô 25/05/1998 Nam SXCT 51100016 Hà Nội Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Văn Hưng 19/07/1997 Nam SXCT 51105208 Thanh Hóa Khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Nhật Long 24/10/2001 Nam SXCT 51105710 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Việt Đức 26/06/2001 Nam SXCT 51106761 Nghệ An Khám sức khỏe

38 M-38 Đào Xuân Thiện 15/04/1996 Nam SXCT 51105634 Thanh Hóa Khám sức khỏe

39 M-39 Lê Ngọc Trung 06/12/1997 Nam SXCT 51109881 Quảng Bình Khám sức khỏe

40 M-40 Đỗ Quang Huỳnh 07/11/1999 Nam SXCT 51104347 Ninh Bình Khám sức khỏe

41 M-41 Lê Thế Duy 07/11/1991 Nam SXCT 51105547 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 M-42 Lê Văn Thanh 26/03/1987 Nam SXCT 51106936 Nghệ An Khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Hữu Dũng 13/07/1989 Nam SXCT 51106985 Nghệ An Khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Hữu Hoàng 24/08/1999 Nam SXCT 51108124 Nghệ An Khám sức khỏe

45 M-45 Đinh Nho Mạnh 20/10/1995 Nam SXCT 51108833 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

46 M-46 Lê Viết Giang 01/09/2003 Nam SXCT 51106602 Thanh Hóa Khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Văn Ngọc 28/02/2001 Nam SXCT 51107523 Nghệ An Khám sức khỏe

48 M-48 Phạm Cao Cường 27/07/2004 Nam SXCT 51103554 Sơn La Khám sức khỏe

49 M-49 Lê Văn Tuấn Anh 07/09/2003 Nam SXCT 51105353 Thanh Hóa Khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Văn Nam 30/04/1986 Nam SXCT 51107666 Nghệ An Khám sức khỏe

51 M-51 Trần Quang Nhuận 20/03/2004 Nam SXCT 51101223 Hưng Yên Khám sức khỏe

52 M-52 Doãn Thị Linh 21/04/1995 Nữ SXCT 10013213 Bắc Giang Khám sức khỏe

53 M-53 Đỗ Ngọc Tân 17/08/1993 Nam SXCT 51103717 Nam Định Không khám sức khỏe

54 M-54 Huỳnh Văn Khen 19/07/1995 Nam SXCT 51112538 Kiên Giang Không khám sức khỏe

55 M-55 Phạm Thị Thu 10/06/1990 Nữ SXCT 51107881 Nghệ An Khám sức khỏe

56 M-56 Đỗ Đức Hoàng 29/11/1995 Nam SXCT 51103780 Nam Định Khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Đình Giang 12/01/1994 Nam SXCT 51107131 Nghệ An Khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Nhật Minh 16/02/1997 Nam SXCT 51107095 Nghệ An Khám sức khỏe

59 M-59 Đào Văn Ba 31/07/2002 Nam SXCT 51102244 Phú Thọ Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Hồng Minh 29/04/2003 Nam SXCT 51101507 Cao Bằng Không khám sức khỏe

61 M-61 Cao Anh Tuấn 21/04/2002 Nam SXCT 51112362 Vĩnh Long Khám sức khỏe

62 M-62 Đàm Văn Vũ 14/03/2004 Nam SXCT 51105963 Thanh Hóa Khám sức khỏe

63 M-63 Lê Minh Đức 10/12/2003 Nam SXCT 51100114 Hà Nội Khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Đức Hiếu 21/02/2004 Nam SXCT 51102849 Bắc Giang Khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Văn Tài 22/07/2001 Nam SXCT 51108204 Nghệ An Khám sức khỏe

66 M-66 Vi Song Uyn 21/04/2004 Nam SXCT 51106471 Thanh Hóa Khám sức khỏe

67 M-67 Đinh Thị Hạnh 10/08/1994 Nữ SXCT 50709564 Bắc Giang Khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Văn Tạo 07/07/2001 Nam SXCT 51102271 Phú Thọ Khám sức khỏe



69 M-69 Ngụy Phan Mạnh 04/04/2001 Nam SXCT 51103035 Bắc Giang Khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Thị Lệ Quyên 19/05/1998 Nữ SXCT 50116630 Nghệ An Khám sức khỏe

71 M-71 Đỗ Đình Đoàn 04/11/2002 Nam SXCT 51104624 Ninh Bình Khám sức khỏe

72 M-72 Dương Quang Linh 07/02/1998 Nam SXCT 51101714 Lạng Sơn Khám sức khỏe

73 M-73 Lò Văn Chiến 04/06/2001 Nam SXCT 51103552 Sơn La Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Văn Hạnh 05/05/1985 Nam SXCT 50124119 Đắk Lắk Khám sức khỏe

75 M-75 Lê Văn Chính 16/10/2003 Nam SXCT 51105183 Thanh Hóa Khám sức khỏe

76 M-76 Lê Văn Minh 14/12/2001 Nam SXCT 51104455 Quảng Ninh Khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Công Hào 03/12/2000 Nam SXCT 51107905 Nghệ An Khám sức khỏe

78 M-78 Đồng Xuân Hùng 12/12/2001 Nam SXCT 51100622 Hải Phòng Khám sức khỏe

79 M-79 Phạm Xuân Trường 13/12/1987 Nam SXCT 51106170 Thanh Hóa Khám sức khỏe

80 M-80 Phan Ngọc Tiến 05/06/1989 Nam SXCT 91220344 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

81 M-81 Trương Xuân Nam 18/09/2002 Nam SXCT 91224100 Quảng Bình Khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Đình Thiên 15/07/2004 Nam SXCT 51104348 Ninh Bình Khám sức khỏe

83 M-83 Trần Minh Thọ 07/11/2000 Nam SXCT 50743709 Bến Tre Khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Xuân Trọng 01/11/1993 Nam SXCT 51107216 Nghệ An Khám sức khỏe

85 M-85 Lưu Văn Ngọc 12/11/1997 Nam SXCT 51105677 Thanh Hóa Khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Ngọc Quang 30/08/1990 Nam SXCT 51106303 Thanh Hóa Khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Tiến Dũng 22/10/1997 Nam SXCT 51108838 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

88 M-88 Tô Quang Đạt 10/09/1995 Nam SXCT 51108890 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Văn Huấn 28/10/2000 Nam SXCT 91215439 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 M-90 Đặng Ngọc Thắng 09/10/1996 Nam SXCT 51105678 Thanh Hóa Khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Anh Chí 09/09/2000 Nam SXCT 51104176 Ninh Bình Khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Duy Chánh 10/12/1992 Nam SXCT 51110476 Quảng Trị Khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Văn Hoàng 07/09/2001 Nam SXCT 51106690 Thanh Hóa Khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Văn Huy 10/12/2002 Nam SXCT 51109791 Quảng Bình Khám sức khỏe

95 M-95 Trần Văn Hoàng 11/08/2001 Nam SXCT 51109891 Quảng Bình Khám sức khỏe

96 M-96 Vũ Văn Hiệu 03/03/2001 Nam SXCT 51104408 Ninh Bình Khám sức khỏe

97 M-97 Vũ Mạnh Tuấn 23/08/2004 Nam SXCT 51103401 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

98 M-98 Nguyễn Quang Vinh 19/07/1997 Nam SXCT 91215501 Nghệ An Khám sức khỏe

99 M-99 Phạm Thừa Hướng 16/07/1995 Nam SXCT 51100113 Hà Nội Khám sức khỏe

100 M-100 Nguyễn Đức Khang 07/12/2002 Nam SXCT 51109931 Quảng Bình Khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Duy Khánh 28/01/2001 Nam SXCT 51108729 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

102 M-102 Chu Phú Việt 27/10/1995 Nam SXCT 51101413 Hà Nam Khám sức khỏe

103 M-103 Đàm Văn Dũng 19/12/1992 Nam SXCT 51103230 Bắc Ninh Khám sức khỏe

104 M-104 Lê Đức Phi 25/07/1995 Nam SXCT 51105227 Thanh Hóa Khám sức khỏe



105 M-105 Cáp Chính Phú 01/07/1984 Nam SXCT 51111064 Bình Định Khám sức khỏe

106 M-106 Lê Trà Giang 02/05/1984 Nam SXCT 51106982 Nghệ An Khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Quốc Nhật 04/12/1996 Nam SXCT 51107091 Nghệ An Khám sức khỏe

108 M-108 Trần Thị Phượng 10/10/1998 Nữ SXCT 50118858 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

109 M-109 Nguyễn Như Quyết 02/01/1989 Nam SXCT 91210661 Thanh Hóa Khám sức khỏe

110 M-110 Mai Văn Nghĩa 22/02/2000 Nam SXCT 50118829 Hà Tĩnh Khám sức khỏe
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